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THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TRẢ GIÁ MUA THANH LÝ TÀI SẢN
Kính gửi Quý Khách hàng mua thanh lý,

Thực hiện kế hoạch thanh lý tài sản, Hội đồng Thanh lý trân trọng gửi tới quý khách hàng thông tin mời tham 

gia mua tài sản thanh lý tại ………………………………………………………………………………………...

- Giá khởi điểm: …………………… VNĐ

- Giá trị đặt cọc: …………………… VNĐ - Chuyển khoản - Tài khoản 280701007 - Tên Tài khoản: Ngân 

hàng TMCP Hàng hải VN – Nội dung: Chuyển tiền đặt cọc lô thanh lý tài sản tại …………………………

- Khách hàng đăng ký mua nộp tiền đặt cọc trong thời gian nhận hồ sơ được coi là hợp lệ. 

- Thời gian khách hàng nộp tiền sau khi có kết quả trúng thầu. Trong trường hợp sau 3h kể từ khi nhận được kết 

quả trúng thầu, người trúng thầu với bất kỳ lý do gì không nộp đủ tiền hàng, sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc, 

đồng thời người trả giá cao kế tiếp được chọn là người mua hàng hợp lệ.

- Sau khi có thông báo trúng thầu, khách trúng thầu sẽ nộp tiền mua và bốc hàng; tiền cọc của các khách đăng 

ký mua sẽ được trả lại sau khi hoàn thiện bốc hàng.

- Thời gian bốc hàng: Từ ngày … / … / ……… đến hết ngày … / … / ………

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày … / … / ……… đến hết ngày … / … / ………

- Danh mục tài sản thanh lý: Theo Phụ lục 01

- Phương thức trả giá: Gửi thông tin trả giá vào hòm thư ……………………………………………………..

- Nội dung email:

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Khách hàng cá nhân:

Họ và tên khách hàng: ……………………………………………………………………………………………..  

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………… cấp ngày: … / … / ……… tại: ………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại: ……………….......................................................................... Điện thoại: ……………………...

Khách hàng tổ chức:

Tên Công ty/Đơn vị: …………………………………………………………... Mã số thuế: …………………….

Địa chỉ Cơ quan: …………………………………………………………………………………………………...

Giấy ĐKKD số: ………………………………….. nơi cấp: ……………......... cấp ngày: … / … / ………

Người đại diện: …………………………………... Điện thoại ………………. Email: …………………………..

CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………............ cấp ngày: ………………... tại: ……………………………...

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………
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- Qua các phương tiện thông tin, chúng tôi được biết Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam hiện đang chào 

bán công khai tài sản là: Nội thất, máy móc thiết bị… tại …………………………………………………...

- Chúng tôi đã đọc kỹ thông báo và hiểu rõ thể lệ bán thanh lý tài sản của MSB. Sau khi xem xét kỹ lô hàng 

chúng tôi trả giá mua cả lô là: …………………. VNĐ. Thành tiền bằng chữ: …………………………….. 

(Giá mua trên đã bao gồm Thuế TNDN, VAT (nếu có))

Khách hàng cam kết:

- Trường hợp được sự đồng ý của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam về mức giá đề nghị trên, tôi cam kết 

sẽ thực hiện việc ký hợp đồng (nếu có), nộp tiền mua đúng thời hạn, chịu các chi phí phát sinh (VD: vận 

chuyển, dọn dẹp, bốc dỡ…) và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan theo quy định.

- Thực hiện đúng các quy định và nội dung thông báo thanh lý tài sản của MSB.

- Trường hợp cần lấy hóa đơn thuế, chúng tôi sẽ kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin ghi trên hóa đơn thuế 

cho MSB tại phiếu đăng ký trả giá này hoặc ngay sau khi được trúng thầu.

- Thông tin nêu trên là hoàn toàn trung thực và tự nguyện.

Đầu mối giải đáp thắc mắc liên quan đến thanh lý tài sản: ........................................................................................................ 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn các Anh/Chị!
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PL01: DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ

Tại: 01BR000219 - Chi nhánh Quảng Ninh
STT Mã tài 

sản
Số tài sản Tên tài sản Nhóm tài 

sản
Loại 
tài 
sản

Tình 
trạng tài 

sản

Ngày 
sử 

dụng

Mã 
đơn 

quản lý

Đơn vị quản lý Số 
lượng

Nguyên giá 
ngày 

09/06/2025

Giá trị còn 
lại ngày 

(09/06/2025
)

Phương 
án

Ghi chú

Tổng cộng (11) [(11)=(5)+(10)]: 194 1,369,744,4
20.5

0

Tổng cộng TSCĐ (5) [(5)=(1)+(2)+(3)+(4)]: 3 96,348,941 0

Tổng cộng TSCĐ – Phương tiện vận tải (1): 0

Tổng cộng TSCĐ – Máy móc thiết bị (2): 2 64,888,941 0

1 00110610
604828

325389 Đầu ghi hình Panasonic 8 kênh Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/04/
2019

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 30,824,258 0 Thanh lý Thanh lý

2 TBDL00
004861

325384 Máy điều hòa tủ đứng 2 chiều CS 
50.000 BTU/h - DSF Quảng Ninh

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

07/11/
2012

01RB0
00105

TT KHCN Vườn 
Đào

1 34,064,683 0 Thanh lý Thanh lý

Tổng cộng TSCĐ – Nội thất văn phòng (3): 1 31,460,000 0

1 00110984
879284

325373 Bàn quầy bar Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

06/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 31,460,000 0 Thanh lý Thanh lý

Tổng cộng TSCĐ – Các tài sản khác (4): 0

                                              

Tổng cộng CCDC (10) [(10)=(6)+(7)+(8)+(9)]: 191 1,273,395,4
79.5

0

Tổng cộng CCDC – Phương tiện vận tải (6): 0

                                              

Tổng cộng CCDC – Máy móc thiết bị (7): 121 1,012,426,4
66

0

1 00110610
589049

361631 Máy đếm tiền DA 307 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/06/
2018

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

2 0050_006
1054202

361612 Phân Bổ Máy đếm tiền DA306, 
tài sản mua mới

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

01/07/
2016

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,400,000 0 Thanh lý Thanh lý

3 TBKQ90
000150

361625 Máy đếm tiền 314 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

29/12/
2009

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 5,900,000 0 Thanh lý Thanh lý
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4 TBKQ90
000051

361627 máy đếm tiền 304 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/08/
2009

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 5,850,000 0 Thanh lý Thanh lý

5 00500610
578622

362103 Máy đếm tiền Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/05/
2017

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

6 00500610
578627

362108 Máy đếm tiền Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/05/
2017

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

7 00110610
589052

362100 Máy đếm tiền DA 307 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/06/
2018

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

8 00110610
589051

362095 Máy đếm tiền DA 307 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/06/
2018

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

9 00110610
589053

362098 Máy đếm tiền DA 307 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/06/
2018

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

10 00110610
589054

362172 Máy đếm tiền DA 307 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/06/
2018

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

11 00500610
578623

362107 Máy đếm tiền Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/05/
2017

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

12 00110984
878287

341551 Máy đếm tiền DA309 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

12/12/
2019

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

13 00500610
578625

362106 Máy đếm tiền Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/05/
2017

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

14 00110984
878289

341475 Máy đếm tiền DA309 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

12/12/
2019

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

15 TBKQ00
005129

361697 máy bó tiền cọc ZD 93 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

24/12/
2007

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 1,750,000 0 Thanh lý Thanh lý

16 00110610
589050

361632 Máy đếm tiền DA 307 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/06/
2018

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

17 00500610
578624

362092 Máy đếm tiền Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/05/
2017

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

18 00110984
878924

380562 Máy đóng chứng từ DS98. Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

17/01/
2020

01OP0
00604

Hậu kiểm V.hành 
Quảng Ninh

1 2,677,000 0 Thanh lý Thanh lý
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19 TBKQ00
005170

361765 máy khoan chứng từ Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

05/12/
2011

01OP0
00604

Hậu kiểm V.hành 
Quảng Ninh

1 1,865,000 0 Thanh lý Thanh lý

20 00110610
589283

361693 Máy đóng chứng từ DS98. Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

22/05/
2018

01OP0
00604

Hậu kiểm V.hành 
Quảng Ninh

1 2,677,000 0 Thanh lý Thanh lý

21 ITMA000
04027

379751 Cisco 1841 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

11/10/
2010

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 14,896,000 0 Thanh lý Thanh lý

22 TBVP000
04851

379746 Máy in sổ Nantian PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/11/
2011

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 14,657,500 0 Thanh lý Thanh lý

23 0011_061
0579733

361997 Nhập 01 máy scan Brother ADS -
1100W tại Bãi Cháy

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/09/
2017

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 7,750,000 0 Thanh lý Thanh lý

24 0011_006
1040469

361989 Máy đếm tiền DA 304 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/10/
2014

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 5,800,000 0 Thanh lý Thanh lý

25 00110984
879700

379749 Máy đếm tiền DA308 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

02/03/
2020

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 6,900,000 0 Thanh lý Thanh lý

26 00110984
885948

333677 Máy đếm tiền DA309 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

31/03/
2021

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

27 0011-
06105878
57

361912 PGD Bãi Cháy Nhập mới 1 máy 
đếm tiền

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/05/
2018

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

28 TBDL00
004764

361988 UPS 1000 VA Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

07/08/
2007

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 1,590,909 0 Thanh lý Thanh lý

29 00110610
597684

361835 Tivi Samsung led 49inch Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/04/
2019

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 10,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

30 00110984
877287

379747 Đầu ghi 4 kênh panasonic Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/04/
2019

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 19,099,309 0 Thanh lý Thanh lý

31 00110984
882220

379673 Đầu ghi hình Panasonic 8 kênh Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/05/
2020

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 28,807,700 0 Thanh lý Thanh lý

32 TBVP000
04850

361920 Máy in Canon LBP6650DN Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

09/05/
2011

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 7,272,727 0 Thanh lý Thanh lý

33 TBVP000
04890

361998 Máy in sổ Nantian PR9 (DV 
Quảng Ninh)

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

03/12/
2011

01RB0
00104

TT KHCN Bãi 
Cháy

1 14,657,500 0 Thanh lý Thanh lý

34 TBVP000
04788

361458 Máy in Canon LBP 3300 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/04/
2010

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 3,918,182 0 Thanh lý Thanh lý

35 00110984
882544

336388 Máy in sổ PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

10/11/
2020

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 11,780,000 0 Thanh lý Thanh lý

36 TBVP000
04896

382846 Máy in sổ Nantian PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/04/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 16,123,250 0 Thanh lý Thanh lý

37 TBVP000
04775

362416 máy đa chức năng D520 canon Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

20/08/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 4,363,636 0 Thanh lý Thanh lý



6

38 0011-
06105878
60

362492 PGD cẩm Phả nhập mới 1 máy 
đếm tiền

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/05/
2018

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

39 0050_006
1054201

362571 Phân Bổ Máy đếm tiền DA306, 
tài sản mua mới

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

01/07/
2016

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 6,400,000 0 Thanh lý Thanh lý

40 TBDL00
004870

361539 Tivi Samsung LCD Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

29/04/
2009

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 9,900,000 0 Thanh lý Thanh lý

41 TBDL90
000042

361547 Cây nước Kangaroo Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

30/12/
2009

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 3,255,000 0 Thanh lý Thanh lý

42 ITMA000
04943

336391 Switch CW500 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

05/11/
2007

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 10,447,450 0 Thanh lý Thanh lý

43 00110610
579687

382834 Máy in sổ PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

04/10/
2017

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 11,825,000 0 Thanh lý Thanh lý

44 TBVP000
04778

362496 Máy Scan HP G4050 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/04/
2011

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 5,379,500 0 Thanh lý Thanh lý

45 0050_006
1054204

362407 Phân Bổ Máy đếm tiền DA306, 
tài sản mua mới

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

01/07/
2016

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 6,400,000 0 Thanh lý Thanh lý

46 0050_006
1054209

361941 Phân Bổ Máy đếm tiền DA306, 
tài sản mua mới

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

01/07/
2016

01RB0
00309

TT KHCN Hạ 
Long

1 6,400,000 0 Thanh lý Thanh lý

47 TBVP000
04764

362343 máy in Canon AIO D520 1 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/11/
2011

01RB0
00102

TT KHCN Hồng 
Hải

1 4,363,636 0 Thanh lý Thanh lý

48 TBVP000
04765

362264 máy in Canon AIO D520 2 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/11/
2011

01RB0
00102

TT KHCN Hồng 
Hải

1 4,363,636 0 Thanh lý Thanh lý

49 TBVP000
05921

329822 Máy in sổ Natian PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

27/07/
2011

01RB0
00102

TT KHCN Hồng 
Hải

1 14,657,500 0 Thanh lý Thanh lý

50 00110610
587855

362256 Máy đếm tiền DA 307 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/05/
2018

01RB0
00102

TT KHCN Hồng 
Hải

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

51 00110610
604222

329812 Máy điều hòa không khí treo 
tường 1 chiều LG 18000BTU

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

30/10/
2019

01RB0
00102

TT KHCN Hồng 
Hải

1 16,000,000 0 Thanh lý Thanh lý

52 TBDL00
004838

329816 TVLCD Samsung 46D550-PGD 
Hong Hai

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Hỏng 10/09/
2011

01RB0
00102

TT KHCN Hồng 
Hải

1 17,954,549 0 Thanh lý Thanh lý

53 00110610
596021

329824 Thiết bị Android Box kết nối với 
tivi (LCD) xuống CN/PGD

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Hỏng 17/05/
2019

01RB0
00102

TT KHCN Hồng 
Hải

1 11,322,500 0 Thanh lý Thanh lý

54 00500003
494862

361678 Máy in HP 2055 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

17/10/
2013

01RB0
00103

TT KHCN Uông 
Bí

1 7,181,818 0 Thanh lý Thanh lý

55 TBDL90
000357

361679 Điều hòa Nagakawa NS-C102 2 
chiều 9000 BTU/h

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/03/
2012

01RB0
00103

TT KHCN Uông 
Bí

1 4,533,900 0 Thanh lý Thanh lý

56 00110610
587856

360732 Máy đếm tiền DA 307 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

05/06/
2018

01RB0
00103

TT KHCN Uông 
Bí

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý
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57 00119884
906255

1512689 Switch Cisco C100-24T Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/03/
2023

01RB0
00103

TT KHCN Uông 
Bí

1 22,000,000 0 Thanh lý Thanh lý

58 TBVP000
04865

362241 Máy in sổ Nantian PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

22/03/
2012

01RB0
00105

TT KHCN Vườn 
Đào

1 16,123,250 0 Thanh lý Thanh lý

59 0011_006
1051390

362249 Máy in đa năng Canon IR1024 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

05/02/
2016

01RB0
00105

TT KHCN Vườn 
Đào

1 20,189,400 0 Thanh lý Thanh lý

60 00110061
051041

362401 Máy in đa năng MF221 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

18/01/
2016

01RB0
00105

TT KHCN Vườn 
Đào

1 4,503,400 0 Thanh lý Thanh lý

61 00110061
051042

362322 Máy in đa năng MF221 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

18/01/
2016

01RB0
00105

TT KHCN Vườn 
Đào

1 4,503,400 0 Thanh lý Thanh lý

62 0011-
06105878
58

362316 PGD Vườn Đào nhập mới 1 máy 
đếm tiền

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/05/
2018

01RB0
00105

TT KHCN Vườn 
Đào

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

63 0050_006
1054200

362324 Treo Phân Bổ Máy đếm tiền 
DA306, tài sản mua mới

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

01/07/
2016

01RB0
00105

TT KHCN Vườn 
Đào

1 6,400,000 0 Thanh lý Thanh lý

64 TBDL00
004708

362240 máy điều hòa 2 chiều CS: 9000 
BTU/h - PGD Vườn Đào

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

02/05/
2013

01RB0
00105

TT KHCN Vườn 
Đào

1 6,284,049 0 Thanh lý Thanh lý

65 0011_006
1040467

362318 Máy đếm tiền DA 304 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/10/
2014

01RB0
00105

TT KHCN Vườn 
Đào

1 5,800,000 0 Thanh lý Thanh lý

66 TBVP000
04791

361596 Máy in HP P2015D Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/08/
2008

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 6,261,047 0 Thanh lý Thanh lý

67 00110610
596027

375139 Thiết bị Android Box kết nối với 
tivi (LCD) xuống CN/PGD

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

17/05/
2019

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 11,322,500 0 Thanh lý Thanh lý

68 TBDL00
005634

375138 máy điều hòa không khí 
Nagakawa NT-A2810

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

28/06/
2011

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 19,950,315 0 Thanh lý Thanh lý

69 TBKQ00
005157

361451 Máy bó tiền LongDa A Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/08/
2008

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 2,950,000 0 Thanh lý Thanh lý

70 00119884
899226

385087 Bộ lưu điện UPS Cyber Power 
BU600E (600VA)

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/07/
2022

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 900,000 0 Thanh lý Thanh lý

71 00110610
599722

375130 Máy chấm công ABF 702S Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

31/07/
2019

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 10,193,840 0 Thanh lý Thanh lý

72 00119884
899228

385088 Bộ lưu điện UPS Cyber Power 
BU600E (600VA)

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/07/
2022

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 900,000 0 Thanh lý Thanh lý

73 00119884
899225

385086 Bộ lưu điện UPS Cyber Power 
BU600E (600VA)

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/07/
2022

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 900,000 0 Thanh lý Thanh lý

74 00119884
899227

385090 Bộ lưu điện UPS Cyber Power 
BU600E (600VA)

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/07/
2022

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 900,000 0 Thanh lý Thanh lý

75 TBVP000
04785

375136 Máy in sổ Natian PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/08/
2010

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 14,250,000 0 Thanh lý Thanh lý
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76 0052_006
1057181

361604 PGD Cửa Ông xuất sử dụng 
máy  scan HPG4050

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

24/09/
2016

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 6,050,000 0 Thanh lý Thanh lý

77 TBVP000
04805

361441 Máy in Canon D520 2 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

20/09/
2011

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 4,363,636 0 Thanh lý Thanh lý

78 TBVP000
04803

361433 Máy in Canon D520 1 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

20/09/
2011

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 4,363,636 0 Thanh lý Thanh lý

79 TBVP000
04801

379878 Máy in đa chức năng Canon IR 
1024iF

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/06/
2011

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 19,950,000 0 Thanh lý Thanh lý

80 TBVP000
04802

361445 Máy scan HP G4010 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/04/
2010

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 4,363,636 0 Thanh lý Thanh lý

81 0011-
06105878
62

362662 PGD vân đồn nhập mới máy đếm 
tiền

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/05/
2018

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

82 TBDL90
000313

362654 Máy điều hòa treo tường 2 chiều, 
CS 9.000 Btu/h - PGD Vân Đồn

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

09/12/
2012

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 5,899,542 0 Thanh lý Thanh lý

83 TBDL00
005643

362656 Điều hòa treo tường 1 chiều, CS 
9.000 BTU/h - PGD Vân Đồn

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

09/12/
2012

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 5,081,205 0 Thanh lý Thanh lý

84 00110610
578411

361434 Bộ nguồn cấp điện liên tục Cyber 
power OLS1500ERT2U

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/04/
2017

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 15,180,000 0 Thanh lý Thanh lý

85 00110610
583301

341446 SWITCH 24 cổng SF500-24-K9-
G5

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

11/06/
2018

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 7,348,000 0 Thanh lý Thanh lý

86 00119884
895699

1388207 Đầu ghi hình Panasonic 16 kênh Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

07/06/
2022

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 24,241,800 0 Thanh lý Thanh lý

87 00110610
583302

341202 SWITCH 24 cổng SF500-24-K9-
G5

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

11/06/
2018

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 7,348,000 0 Thanh lý Thanh lý

88 TBVP000
04876

361858 Máy in Canon LBP6650DN 2 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/03/
2011

01OP0
00626

T.nghiệp TD 
NHDN Quảng 
Ninh

1 7,272,727 0 Thanh lý Thanh lý

89 TBVP000
04883

374360 Scan tốc độ cao Fujitsu FI-6130Z Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

09/04/
2012

01OP0
00626

T.nghiệp TD 
NHDN Quảng 
Ninh

1 21,961,500 0 Thanh lý Thanh lý

90 TBVP000
04874

362507 Máy in Canon LBP6650DN 1 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/03/
2011

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 7,272,727 0 Thanh lý Thanh lý

91 TBVP000
04813

362511 may in laser HP 1320 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

24/11/
2005

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 5,636,000 0 Thanh lý Thanh lý

92 00110610
583878

330267 UPS 1500 VA Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

06/08/
2018

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 11,130,000 0 Thanh lý Thanh lý

93 TBKQ00
005056

362509 Ket sat KS50 - PGD Mong Cai 3 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

22/10/
2012

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 2,210,000 0 Thanh lý Thanh lý

94 TBKQ00
005052

362587 Ket sat KS50 - PGD Mong Cai 1 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

22/10/
2012

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 2,210,000 0 Thanh lý Thanh lý
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95 00110610
604799

330345 Camera bán cầu hồng ngoại Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/04/
2019

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 6,136,000 0 Thanh lý Thanh lý

96 TBVP000
04755

362503 Máy hút ẩm Edison - 12B (Qũy 
TT tại Móng Cái)

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

02/08/
2012

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 4,200,000 0 Thanh lý Thanh lý

97 00226104
2646

362356 Tivi LCD Samsung 46 inch Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

01/06/
2013

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 9,802,836 0 Thanh lý Thanh lý

98 TBVP000
04815

330274 Máy chiếu Tosiba TLP XC 2000 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

04/08/
2007

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 26,954,546 0 Thanh lý Thanh lý

99 TBVP000
04749

362520 may in AIO D250 Canon- PGD 
Móng Cái

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

22/10/
2012

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 4,363,636 0 Thanh lý Thanh lý

100 TBKQ00
005054

362603 Ket sat KS50 - PGD Mong Cai 2 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

22/10/
2012

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 2,210,000 0 Thanh lý Thanh lý

101 00110610
604797

330271 Camera bán cầu hồng ngoại Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/04/
2019

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 6,136,000 0 Thanh lý Thanh lý

102 TBVP000
04841

362077 Máy in P2015D 1 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

28/07/
2008

01RB0
00106

TT KHCN Giếng 
Đáy

1 6,100,000 0 Thanh lý Thanh lý

103 TBVP000
04844

328764 Máy in sổ Nantian PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

03/12/
2011

01RB0
00106

TT KHCN Giếng 
Đáy

1 14,657,500 0 Thanh lý Thanh lý

104 0011-
06105878
59

362074 PGD Giếng Đáy nhập mới 1 máy 
đếm tiền

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/05/
2018

01RB0
00106

TT KHCN Giếng 
Đáy

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

105 00110610
578410

362162 Bộ nguồn cấp điện liên tục Cyber 
power OLS1500ERT2U

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

17/05/
2017

01RB0
00106

TT KHCN Giếng 
Đáy

1 15,180,000 0 Thanh lý Thanh lý

106 00110610
603410

328766 Bộ lưu điện UPS 650VA Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

03/10/
2019

01RB0
00106

TT KHCN Giếng 
Đáy

1 1,067,000 0 Thanh lý Thanh lý

107 00110610
603411

328770 Bộ lưu điện UPS 650VA Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

03/10/
2019

01RB0
00106

TT KHCN Giếng 
Đáy

1 1,067,000 0 Thanh lý Thanh lý

108 00110610
603412

328771 Bộ lưu điện UPS 650VA Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

03/10/
2019

01RB0
00106

TT KHCN Giếng 
Đáy

1 1,067,000 0 Thanh lý Thanh lý

109 TBVP900
04843

328628 máy in sổ Natian PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

27/07/
2011

01RB0
00106

TT KHCN Giếng 
Đáy

1 14,657,500 0 Thanh lý Thanh lý

110 TBVP000
04726

361737 may in AIO D250 Canon 1 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

22/10/
2012

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 4,363,636 0 Thanh lý Thanh lý

111 00110610
589459

361379 Máy in sổ PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

05/07/
2018

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 11,880,000 0 Thanh lý Thanh lý

112 00110610
582636

361824 Máy in sổ PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

22/01/
2018

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 11,880,000 0 Thanh lý Thanh lý

113 00110984
887681

330314 Máy in sổ PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

07/06/
2021

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 11,780,000 0 Thanh lý Thanh lý
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114 00110610
582635

361738 Máy in sổ PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

29/01/
2018

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 11,880,000 0 Thanh lý Thanh lý

115 00110610
602960

361757 Máy đếm tiền DA309 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

28/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

116 00110984
887629

328824 Máy đếm tiền DA309 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

09/06/
2021

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

117 00110610
602959

361828 Máy đếm tiền DA309 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

28/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

118 00500610
578633

361383 Máy đếm tiền Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/05/
2017

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

119 00500610
578634

360730 Máy đếm tiền Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/05/
2017

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 6,700,000 0 Thanh lý Thanh lý

120 00110610
582381

361385 Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 
9.000BTU

Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

27/12/
2017

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 8,930,000 0 Thanh lý Thanh lý

121 00110610
589458

361822 Máy in sổ PR9 Máy móc 
thiết bị

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

05/07/
2018

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 11,880,000 0 Thanh lý Thanh lý

Tổng cộng CCDC – Nội thất văn phòng (8): 45 151,518,168
.5

0

1 00119884
891024

362102 Tủ thấp Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/11/
2012

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 1,192,548 0 Thanh lý Thanh lý

2 00520003
494979

361513 Tủ sắt đựng tài liệu Hòa Phát Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

29/11/
2013

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 1,545,454.5 0 Thanh lý Thanh lý

3 NTVP00
027532

361463 tủ sắt Hoà Phát Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

24/12/
2007

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 2,300,000 0 Thanh lý Thanh lý

4 00520061
049855

362570 Tủ sắt CAT09K4 Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

17/08/
2015

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 2,590,909 0 Thanh lý Thanh lý

5 NTVP00
030974

361467 tủ tài liệu 3 buồng 1 Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

27/12/
2007

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 1,550,000 0 Thanh lý Thanh lý

6 NTVP00
027501

362576 Tủ để máy photocoppy - PGD 
Cẩm Phả

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 1,011,353 0 Thanh lý Thanh lý

7 NTVP00
027512

362412 Sofa bán nguyệt - PGD Cẩm Phả Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 7,888,550 0 Thanh lý Thanh lý

8 NTVP00
027582

361465 Bộ bàn ghế sofa góc: gồm 01 bàn 
và 01 ghế sofa góc - PGD Cẩm 
Phả

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 9,860,647 0 Thanh lý Thanh lý

9 NTVP90
000962

361468 Bàn quỹ  KT 1,2*0,6*0,75. Chất 
liệu gỗ MDF sơn bệt mầu trắng - 
Quỹ CP

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 2,093,500 0 Thanh lý Thanh lý

10 NTVP90
000969

361536 Bộ bàn làm việc CSO (loại 1 bàn 
1 vách ngăn NV)

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 5,784,705 0 Thanh lý Thanh lý
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11 NTVP00
027526

362500 Bộ bàn ghế sofa góc: gồm 01 bàn 
và 01 ghế sofa góc

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 9,860,647 0 Thanh lý Thanh lý

12 NTVP90
000968

361534 Bộ bàn làm việc CSO (loại 1 bàn 
1 vách ngăn NV)

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 5,784,705 0 Thanh lý Thanh lý

13 NTVP90
000973

361531 Bộ bàn làm việc CSO (loại 1 bàn 
1 vách ngăn NV)

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 5,784,706 0 Thanh lý Thanh lý

14 NTVP00
027505

362484  Bàn đá tròn D=0,9. Mặt cốt gỗ 
MDF phủ composite mầu đỏ, 
chân Inox - PGD Cẩm Phả

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 2,346,338 0 Thanh lý Thanh lý

15 NTVP90
000972

361460 Bộ bàn làm việc CSO (loại 1 bàn 
1 vách ngăn NV)

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 5,784,706 0 Thanh lý Thanh lý

16 NTVP00
027509

362567 Bộ bàn Elip gồm bàn và tủ phụ - 
PGD Cẩm Phả

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 3,337,464 0 Thanh lý Thanh lý

17 NTVP00
027524

362413 Bộ bàn Elip gồm bàn và tủ phụ - 
PGD Cẩm Phả

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

13/01/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 3,337,463 0 Thanh lý Thanh lý

18 NTVP00
025319

362349 Bàn để hợp Dropbox và IB Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

10/08/
2011

01RB0
00102

TT KHCN Hồng 
Hải

1 3,797,614 0 Thanh lý Thanh lý

19 NTVP00
025150

362334 Bộ bàn nước phòng vip Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

05/12/
2012

01RB0
00105

TT KHCN Vườn 
Đào

1 9,955,001 0 Thanh lý Thanh lý

20 NTVP00
027159

361454 Bàn để hộp dropbox và 
Internetbanking- PGD Cửa Ông

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

09/11/
2012

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 5,271,398 0 Thanh lý Thanh lý

21 NTVP00
027160

361607 Tủ để máy photo + tủ đếm tiền và 
máy fax - PGD Cửa Ông

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

09/11/
2012

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 1,043,841 0 Thanh lý Thanh lý

22 NTVP00
027161

375133 Bộ bàn ghế sòa góc(sofa góc + 
bàn nước) - PGD Cửa Ông

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

09/11/
2012

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 11,195,197 0 Thanh lý Thanh lý

23 NTVP00
027147

361523 Bàn Elip + tủ phụ - PGD Cửa 
Ông

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

09/11/
2012

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 4,070,981 0 Thanh lý Thanh lý

24 NTVP00
027274

361530 Ghế xoay TP da  SG 350H Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

28/12/
2009

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 1,440,000 0 Thanh lý Thanh lý

25 NTVP00
027164

361598 Tủ thấp phòng VIP - PGD Cửa 
Ông

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

09/11/
2012

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 1,252,609 0 Thanh lý Thanh lý

26 NTVP00
031552

362661 Tủ để máy fax+máy bó tiền- TT 
KHCN Vân Đồn

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

29/04/
2011

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 1,078,910 0 Thanh lý Thanh lý

27 NTVP00
031553

362660 Tủ để máy fax+máy bó tiền- TT 
KHCN Vân Đồn

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

29/04/
2011

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 1,078,910 0 Thanh lý Thanh lý

28 NTVP00
027279

361432 Nhập hệ sofa bán nguyệt-TT 
KHCN Vân Đồn

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

29/04/
2011

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 8,415,497 0 Thanh lý Thanh lý

29 NTVP00
027285

361449 Bàn đá tròn đỏ-TT KHCN Vân 
Đồn

Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

29/04/
2011

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 2,589,384 0 Thanh lý Thanh lý
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30 NTVP00
030951

362655 ghế Hoà Phát SG350H Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

29/04/
2009

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 1,127,000 0 Thanh lý Thanh lý

31 NTVP00
027467

362019 Tủ thấp Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/11/
2012

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 1,192,548 0 Thanh lý Thanh lý

32 00110984
879372

341285 Ghế họp Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

06/08/
2019

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 946,000 0 Thanh lý Thanh lý

33 00110984
879371

341198 Ghế họp Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

06/08/
2019

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 946,000 0 Thanh lý Thanh lý

34 00110984
879373

341379 Ghế họp Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

06/08/
2019

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 946,000 0 Thanh lý Thanh lý

35 00110984
879374

341380 Ghế họp Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

06/08/
2019

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 946,000 0 Thanh lý Thanh lý

36 NTVP00
027489

362024 Tủ thấp Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/11/
2012

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 1,192,548 0 Thanh lý Thanh lý

37 NTVP00
025168

362423 Kệ sách 2 mặt Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/11/
2012

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 2,782,612 0 Thanh lý Thanh lý

38 00110984
879323

330133 Ghế nhân viên quầy G1 Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

06/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 1,215,500 0 Thanh lý Thanh lý

39 00110984
879324

330134 Ghế nhân viên quầy G1 Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

06/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 1,215,500 0 Thanh lý Thanh lý

40 00110984
879321

330220 Ghế nhân viên quầy G1 Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

06/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 1,215,500 0 Thanh lý Thanh lý

41 00119884
890099

330316 Ghế quầy bar Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

06/12/
2021

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 935,000 0 Thanh lý Thanh lý

42 NTVP00
027293

361928 Tủ cao Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/11/
2012

01OP0
00602

V.hành CN 
Quảng Ninh

1 2,981,370 0 Thanh lý Thanh lý

43 00119884
891022

361931 Tủ thấp Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/11/
2012

01OP0
00602

V.hành CN 
Quảng Ninh

1 1,192,548 0 Thanh lý Thanh lý

44 NTVP00
027292

361930 Tủ cao Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/11/
2012

01OP0
00602

V.hành CN 
Quảng Ninh

1 2,981,370 0 Thanh lý Thanh lý

45 NTVP00
027230

361932 Bàn trưởng phòng Nội thất 
văn phòng

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

14/11/
2012

01OP0
00602

V.hành CN 
Quảng Ninh

1 6,459,635 0 Thanh lý Thanh lý

Tổng cộng CCDC – Các tài sản khác (9): 25 109,450,845 0

1 00110061
055708

362101 Thiết bị giám sát hành trình 
Model GT06N

Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/06/
2016

01OP0
00355

Kho quỹ & VH 
ATM Quảng 
Ninh

1 1,185,345 0 Thanh lý Thanh lý

2 00110610
603568

379370 Điện thoại IP Fanvill 7921 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/08/
2019

01OP0
00604

Hậu kiểm V.hành 
Quảng Ninh

1 986,700 0 Thanh lý Thanh lý

3 ITMA000
04948

361540 Modem NTU CT 128 1 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

24/12/
2007

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 8,500,000 0 Thanh lý Thanh lý
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4 TBVP000
04902

336397 máy Photo IR1024iF Canon Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/06/
2012

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 21,945,000 0 Thanh lý Thanh lý

5 00110610
590661

362411 Bảng meka Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

20/08/
2018

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 1,650,000 0 Thanh lý Thanh lý

6 ITMA000
05469

361545 Modem NTU CT 128 2 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

24/12/
2007

01RB0
00107

TT KHCN Cẩm 
Phả

1 8,500,000 0 Thanh lý Thanh lý

7 00110610
591672

360736 Điện thoại IP Fanvill 7941 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

21/01/
2019

01RB0
00103

TT KHCN Uông 
Bí

1 1,293,600 0 Thanh lý Thanh lý

8 00110610
603566

381133 Điện thoại IP Fanvill 7921 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/08/
2019

01RB0
00103

TT KHCN Uông 
Bí

1 986,700 0 Thanh lý Thanh lý

9 00520061
041389

361527 Điện thoại để bàn Panasonic Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

03/07/
2015

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 1,177,000 0 Thanh lý Thanh lý

10 00520610
578621

361592 Hệ thống báo động, báo cháy Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/05/
2017

01RB0
00108

TT KHCN Cửa 
Ông

1 12,140,700 0 Thanh lý Thanh lý

11 ITMA000
05242

361448 Nhận Đ/C CC từ CN Thanh Hóa 
về CN Quảng Ninh theo BBKK 
cuối năm 2016

Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

25/12/
2009

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 4,680,000 0 Thanh lý Thanh lý

12 00520610
578620

361430 Hệ thống báo động, báo cháy Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

15/05/
2017

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 12,233,100 0 Thanh lý Thanh lý

13 00110984
879744

333124 Điện thoại IP Fanvill 7941 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

02/03/
2020

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 1,293,600 0 Thanh lý Thanh lý

14 TBTT000
06233

361435 Máy điện thoại kéo dài Panasonic 
TG 1311

Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

22/06/
2011

01RB0
00109

TT KHCN Vân 
Đồn

1 1,016,500 0 Thanh lý Thanh lý

15 00110610
591670

362091 Điện thoại IP Fanvill 7941 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

21/01/
2019

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 1,293,600 0 Thanh lý Thanh lý

16 00110610
603573

341292 Điện thoại IP Fanvill 7921 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/08/
2019

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 986,700 0 Thanh lý Thanh lý

17 00110610
603571

341368 Điện thoại IP Fanvill 7921 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/08/
2019

01EB0
00037

TT KHDN SME 
Quảng Ninh

1 986,700 0 Thanh lý Thanh lý

18 00110610
604804

330270 Hệ thống PCCC, báo động. Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

08/04/
2019

01OP0
00603

Dv Htr Quảng 
Ninh

1 21,074,900 0 Thanh lý Thanh lý

19 00110610
591666

361741 Điện thoại IP Fanvill 7941 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

21/01/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 1,293,600 0 Thanh lý Thanh lý

20 00110610
603574

328886 Điện thoại IP Fanvill 7921 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 986,700 0 Thanh lý Thanh lý

21 00110610
591669

361378 Điện thoại IP Fanvill 7941 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

21/01/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 1,293,600 0 Thanh lý Thanh lý

22 00110610
603575

330230 Điện thoại IP Fanvill 7921 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 986,700 0 Thanh lý Thanh lý
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23 00110610
603580

342149 Điện thoại IP Fanvill 7921 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 986,700 0 Thanh lý Thanh lý

24 00110610
603581

330149 Điện thoại IP Fanvill 7921 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 986,700 0 Thanh lý Thanh lý

25 00110610
603577

328876 Điện thoại IP Fanvill 7921 Tài sản 
khác

TSC
Đ

Đang sử 
dụng 

19/08/
2019

01RB0
00101

TT KHCN 
Quảng Ninh

1 986,700 0 Thanh lý Thanh lý

[BM_CHU_KY]


